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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

_________________

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
CĐ_CT_QTKS_T12.2025

Môn thi: Chính trị          Phòng thi: P. Zoom 07

TT
Số

báo
danh

Họ và Tên Ngày sinh
Chính trị

(L1)
Chính trị

(L2)
Chính trị

(L3)
Chính trị

(L4)
Lớp Ghi chú

Anh1 001 Vũ Lê Mỹ 19/01/2002 7.5 CĐKS27N10

Duy2 002 Nguyễn Thanh 29/5/2002 7.0 CĐKS27N23

Thu3 003 Nguyễn Thị Hoài 21/8/2001 8.5 CĐKS27N23

Như4 004 Lê Tâm 27/11/2001 5.5 CĐKS27N36

Duy5 005 Nguyễn Quốc Lê 20/7/2003 9.5 CĐKS28N07

Hương6 006 Trương Thị Ngọc 23/02/2003 9.0 CĐKS28N07

Nhật7 007 Nguyễn Minh 11/9/2003 8.5 CĐKS28N07

Thư8 008 Lê Thị Anh 05/01/2003 8.0 CĐKS28N07

Sang9 009 Bùi Ngọc 11/10/2003 8.0 CĐKS28N08

Uyên10 010 Lê Hoàng Thứ 01/01/2003 9.0 CĐKS28N09

Thư11 011 Đoàn Minh 11/12/2003 8.5 CĐKS28N09

Châu12 012 Nguyễn Ngọc Diễm 25/5/2003 6.0 CĐKS28N11

Ngọc13 013 Tạ Thị Bảo 03/8/2002 6.0 CĐKS28N11

GIÁM KHẢO 01 GIÁM KHẢO  02 TP. ĐÀO TẠO

Ngô Võ Hồng Vy Đỗ Thị Lan Anh Phạm Kim Dung Nguyễn Trọng Hoàng

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)
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